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TỜ TRÌNH

Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản

trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Thực hiện Nghị quyết số 141/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 và Nghị quyết số 194/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 về chính sách hỗ trợ thực hiện dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2015; Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 về chính sách hỗ trợ sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Bên cạnh đó, để thúc đẩy phát triển cây chè và cây cao su, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 về hỗ trợ gạo cho nhân dân trồng chè vùng 04 xã: Sín Chải, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn, Sính Phình huyện Tủa Chùa; Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 về chính sách tạm thời hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020

Trong những năm qua, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản đã giúp nông dân tiếp cận được với các giống cây trồng, vật nuôi mới có nhiều đặc tính ưu việt, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, đặc biệt là nông dân ở vùng sâu, vùng xa; góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định đời sống sản xuất của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. 
Tuy nhiên, hiện nay một số nội dung của các chính sách hỗ trợ sản xuất đã không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế, cụ thể là:

- Các xã khu vực III hiện đang được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ về lúa giống và ngô giống (Chính sách hỗ trợ giống cây trồng theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chính sách hỗ trợ sản xuất theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh, ...). Tuy nhiên, các xã khu vực III có tỷ lệ hộ nghèo cao và các hộ nghèo thường có ít đất sản xuất nên số lượng lúa giống và ngô giống sử dụng không nhiều, nhưng lại được hỗ trợ số lượng giống lớn. Do đó cần thiết phải giảm mức hỗ trợ lúa giống và ngô giống đối với các xã khu vực III để tránh sự chồng chéo, lãng phí.

- Hiện nay, cây cà phê đang có diện tích trồng khá lớn (khoảng 4.000 ha) và là một trong những cây trồng được ưu tiên phát triển theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 07/7/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) nhưng mới chỉ được hỗ trợ giá cây giống để trồng mới, trong khi suất đầu tư trung bình của 01 ha cà phê là khá cao, điều kiện sống của phần lớn người dân còn khó khăn, chưa có điều kiện về vốn để thực hiện chuyển đổi diện tích đất trồng các loại cây khác sang trồng cà phê theo quy hoạch của tỉnh; do đó, tác động của chính sách hỗ trợ phát triển cây cà phê đối với phần lớn các hộ dân là không lớn.

- Hỗ trợ gạo để trồng chè đang được thực hiện theo 02 mức: đối với những hộ gia đình có từ 6 người trở xuống nhưng tham gia trồng chè với diện tích trên 1 ha được hỗ trợ 10 kg gạo/người/tháng; đối với những hộ gia đình có trên 6 người nhưng tham gia trồng chè với diện tích dưới 1 ha được hỗ trợ theo diện tích trồng chè thực tế với mức không quá 700 kg gạo/năm/ha; do đó, không khuyến khích được người dân tích cực tham gia trồng chè. 

- Chưa có chính sách hỗ trợ các hộ dân khi góp giá trị quyền sử dụng đất với doanh nghiệp để trồng cà phê, trồng rừng sản xuất, nên chưa khuyến khích được người dân tham gia liên kết, doanh nghiệp không có đất để triển khai thực hiện các dự án đầu tư trồng cà phê, trồng rừng sản xuất.
- Chính sách hỗ trợ phát triển cao su của tỉnh hiện đang là chính sách tạm thời và mới tập trung hỗ trợ phát triển cao su đại điền. Hiện nay, đã có một số hộ dân tự đầu tư trồng cao su theo hình thức tiểu điền nhưng chưa có chính sách hỗ trợ để khuyến khích các hộ dân phát triển cao su tiểu điền, nhằm tận dụng tối đa những diện tích đất nhỏ lẻ, phù hợp với cây cao su, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh.
- Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm của tỉnh hiện nay vừa thiếu, vừa không phù hợp với điều kiện chăn nuôi thực tế nên chưa thúc đẩy, khuyến khích được người dân chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, theo quy trình chăn nuôi công nghiệp hoặc bán công nghiệp.

- Chưa có chính sách hỗ trợ nuôi trồng thủy sản cộng đồng tại các hồ chứa nước, trong khi diện tích mặt nước của các hồ chứa trên địa bàn toàn tỉnh là khá lớn, việc nuôi trồng thủy sản tại các hồ chứa liên quan chặt chẽ đến sinh kế của các hộ dân xung quanh hồ đã bị mất đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng hồ.
Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua nội dung chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên để thay thế các chính sách hỗ trợ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 141/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 và Nghị quyết số 194/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010, cụ thể như sau:

I. Những căn cứ để đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 23/12/2004;

- Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015; 
- Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015;
- Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 23/3/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2015;

- Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 20/4/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt theo hướng sản xuất hàng hoá bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2015.

- Quyết định 1162/QĐ-UBND ngày 18/10/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về phê duyệt Quy hoạch phát triển chè vùng 4 xã: Sín Chải, Tả Sìn Thàng, Tả Phình, Sính Phình huyện Tủa Chùa giai đoạn 2006-2015, tầm nhìn 2020.

- Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 10/7/2008 của UBND tỉnh Điện Viên phê duyệt Dự án phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008 -2020.

- Quyết định 1606/QĐ-UBND ngày 3/11/2008 của UBND tỉnh Điện Biên  về phê duyệt Quy hoạch phát triển cây cà phê tại 3 xã: Mường Toong, Mường Nhé, Chung Chải, Leng Su Sìn, Nậm Vì huyện Mường Nhé đến năm 2015.

- Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án quy hoạch phát triển vùng cà phê tỉnh Điện Biên đến năm 2015, tầm nhìn 2020;

- Căn cứ vào tình hình thực tế sau khi đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách của địa phương.

II. Nội dung chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

1. Quy định chung
1.1. Phạm vi điều chỉnh
- Quy định này quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, định mức giới hạn thực hiện chính sách hỗ trợ; cụ thể hóa một số nội dung về chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang trồng cao su; góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; cho thuê đất để trồng cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
- Các chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định này nếu trùng với các chính sách hỗ trợ khác nhưng với mức hỗ trợ khác nhau thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.
- Các nội dung không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.
1.2. Đối tượng áp dụng
Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia sản xuất nông nghiệp trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

1.3. Giải thích từ ngữ
Quy định các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I, II, III tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 về công nhận thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.

2. Nội dung cụ thể của các chính sách hỗ trợ
2.1. Hỗ trợ giống cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày:

2.1.1. Các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I (
): 

- Hỗ trợ 50% giá giống ngô lai, ngô kỹ thuật và đậu tương trên đất một vụ lúa, 2 vụ lúa.

- Hỗ trợ 30% giá giống đậu tương, ngô trên đất nương, đất bãi.
- Hỗ trợ 30% giá giống lúa xác nhận, 30% giá giống lúa lai.

2.1.2. Các xã, thị trấn thuộc khu vực II (1):

- Hỗ trợ 30% giá giống lúa xác nhận, 50% giá giống lúa lai.

- Hỗ trợ 50% giá giống ngô, đậu tương trên đất nương, đất bãi; hỗ trợ 80% trên đất ruộng 1 vụ lúa; 2 vụ lúa.

2.1.3. Các xã thuộc khu vực III: 

- Hỗ trợ 100% giá giống các loại: lúa lai, lúa xác nhận (lúa nước, lúa chịu hạn), ngô lai, ngô kỹ thuật. 
- Hỗ trợ 100% giá giống đậu tương đối với các xã có diện tích trồng đậu tương tập trung từ 5 ha trở lên. 
2.2. Hỗ trợ phát triển nấm thương phẩm:
Hỗ trợ 50% giá giống nấm rơm; 50% giá bịch giống nấm sò, mộc nhĩ.

2.3. Hỗ trợ phát triển cây cà phê trong vùng quy hoạch

- Hỗ trợ 01 lần cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nương rẫy sang trồng cà phê bằng vốn tự có hoặc tham gia góp vốn bằng giá trị quyền sử đất với doanh nghiệp để trồng cà phê, mức hỗ trợ 4.500.000 đồng/ha. 

- Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn trồng cà phê còn được hỗ trợ 50% giá cây giống khi trồng mới (bao gồm cả trồng dặm)(1).

2.4. Hỗ trợ phát triển Chè cây cao (Chè tuyết shan) trong vùng quy hoạch:

- Hỗ trợ giống (1): Hỗ trợ 100% giá giống trồng mới (bao gồm cả trồng dặm).

- Hỗ trợ tiền mua lương thực: Các hộ gia đình tham gia trồng chè cây cao được hỗ trợ tiền mua lương thực; diện tích để tính hỗ trợ theo diện tích trồng thực tế; mức hỗ trợ tương đương 700 kg gạo/ha/năm (tính theo giá thông báo của Sở Tài chính tại thời điểm hỗ trợ).
2.5. Hỗ trợ phát triển cây cao su trong vùng quy hoạch:
2.5.1. Hỗ trợ phát triển cao su đại điền trong vùng quy hoạch:

a) Quy định về sử dụng đất để trồng cao su đại điền (
):

Các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp trong nước được đầu tư trồng, kinh doanh cao su đại điền trên địa bàn tỉnh:

- Được UBND tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển cao su đại điền phù hợp với quy hoạch phát triển cây cao su đã được phê duyệt. 

- Được nhận góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân có đất sản xuất trong vùng quy hoạch trồng cây cao su.
Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định hiện hành của UBND tỉnh.

Thời hạn sử dụng đất khi được giao đất, cho thuê đất để trồng cao su đối với mỗi dự án không quá 50 năm kể từ ngày bàn giao đất tại thực địa theo Quyết định giao đất của UBND tỉnh hoặc từ ngày ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường. 
Thời hạn tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng đất được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa bên góp vốn (hộ gia đình, cá nhân) và bên nhận góp vốn (Các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp đầu tư trồng, kinh doanh cao su) nhưng không được vượt quá thời hạn sử dụng đất đã được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân.
 b) Các loại đất được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang trồng cây cao su (2):

Đất nằm trong vùng quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh, việc xác định tiêu chuẩn đất trồng cao su do nhà đầu tư tự thực hiện; cụ thể:

- Đất trồng cây hàng năm: Đất đang sản xuất nương rẫy (trồng lúa nương, ngô, sắn, đậu các loại, bông, lạc, y dĩ ...), đất nương luân canh;

- Đất trồng cây lâu năm: Đất trồng cây công nghiệp (chè, cà phê), đất trồng cây ăn quả hỗn giao với cây lâm nghiệp kém hiệu quả;

- Đất quy hoạch là rừng sản xuất: Đất chưa có rừng (trạng thái Ia, Ib) và đất có cây gỗ tái sinh (trạng thái Ic) đã áp dụng biện pháp khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng nhưng không có khả năng phát triển thành rừng; rừng trồng mật độ còn 600 cây/ha trở xuống. Trường hợp những lô rừng trồng, rừng tự nhiên với diện tích từ 3 ha trở xuống, có trữ lượng lớn hơn trữ lượng quy định nhưng nằm xen kẽ trong những vùng đất được chuyển sang trồng cao su, thì được phép chuyển mục đích sử dụng đất để trồng cao su, đảm bảo liền vùng liền khoảnh.

c) Các loại đất nằm trong vùng quy hoạch trồng cây cao su được góp đất với Doanh nghiệp để trồng cao su (2):

- Đất của các hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất có thu tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây viết tắt là Giấy CNQSDĐ) mà đất đó đang sử dụng đúng mục đích được giao, được cấp.

- Đất của các hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy CNQSDĐ nhưng hiện tại hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp (đang canh tác hoặc đất luân canh), không có tranh chấp, được cộng đồng dân cư thôn, bản công nhận và được UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận. Hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện việc kê khai đăng ký cấp Giấy CNQSDĐ trước hoặc ngay sau khi đã trồng cao su, để hoàn thiện các thủ tục pháp lý khi tham gia góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất với doanh nghiệp trồng cao su.

- Đất của các hộ gia đình, cá nhân được giao đất từ quĩ đất thu hồi để tham gia góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất với doanh nghiệp trồng cây cao su. 

d) Các loại đất thu hồi để giao, cho thuê trồng cao su đại điền (2): 

- Những trường hợp Nhà nước thu hồi đất:

+ Đất nằm trong vùng quy hoạch trồng cao su nhưng chưa giao, chưa cho thuê và chưa cấp Giấy CNQSDĐ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; đất do UBND xã, phường, thị trấn đang quản lý;

+ Đất do các Ban quản lý rừng phòng hộ đang quản lý, sử dụng nhưng nằm trong vùng quy hoạch trồng cao su;

+ Đất lâm nghiệp đã giao và cấp Giấy CNQSDĐ cho cộng đồng dân cư thôn bản quản lý, sử dụng nhưng nằm trong vùng quy hoạch trồng cao su;

+ Đất đã giao có thu tiền sử dụng đất hoặc đã được cấp Giấy CNQSDĐ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; nhưng vi phạm các quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Điều 38, Luật Đất đai năm 2003; 

- Quy định về bồi thường về đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây trồng trên đất để chuyển sang trồng cây cao su:
+ Nhà nước thu hồi đất để trồng cây cao su đại điền theo quy hoạch phát triển cây cao su được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không được bồi thường về đất, nhưng được xem xét hỗ trợ về đất theo Quy định này.
+ Việc xử lý tài sản, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên đất đã thu hồi được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Cân đối  quỹ đất  Nhà nước đã thu hồi trên địa bàn thôn, bản để tiếp tục giao đất, cấp GCNQSD đất  cho các hộ góp vốn trồng cao su:
+ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có đất góp vốn hoặc có đất tham gia góp vốn nhưng diện tích nhỏ hơn 01 ha thì UBND cấp huyện căn cứ quỹ đất đã thu hồi, nhu cầu sử dụng đất của các hộ để xem xét giao đất bổ sung, cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ để góp vốn trồng cao su theo quy hoạch. Hạn mức đất giao cho từng hộ gia đình, cá nhân không quá 3 ha/hộ.  

+ Diện tích đất đã thu hồi còn lại: Các doanh nghiệp được giao, được thuê để đầu tư phát triển cao su; diện tích đất được xác định cụ thể trên thực địa và bản đồ địa chính. 

 e) Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang đất trồng cây cao su (2):

- Thực hiện lập thủ tục chuyển đổi đất lâm nghiệp sang đất trồng cây cao su theo quy định tại Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp.

- Định mức chi phí lập thủ tục chuyển đổi đất lâm nghiệp sang trồng cao su thực hiện theo Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành định mức lao động trong điều tra quy hoạch rừng. Kinh phí lập thủ tục chuyển đổi đất lâm nghiệp sang trồng cao su do doanh nghiệp trồng cây cao su chi trả.

 - Đối với diện tích trồng cây lâu năm, rừng trồng, rừng tự nhiên; diện tích khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng đã được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước nhưng hiệu quả thấp, nay chuyển đổi sang trồng cây cao su; phải làm thủ tục thanh lý rừng theo quy định hiện hành, trước khi tổ chức khai hoang để trồng cao su.

f) Quy định về góp đất liên kết trồng cao su:

- Điều kiện về đất khi tham gia góp đất: Đất khi tham gia góp đất phải đảm bảo tính hợp pháp theo quy định của pháp luật đất đai; nằm trong vùng quy hoạch trồng cây cao su đã được phê duyệt; đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn đất trồng cây cao su.
- Mức hưởng lợi của người đất: Khi vườn cao su được khai thác người góp đất được chia lợi ích theo thỏa thuận giữa bên góp đất và doanh nghiệp. Doanh nghiệp phát triển cao su có trách nhiệm bao tiêu sản phẩm và thanh toán cho người góp đất theo thỏa thuận.
- Quản lý sử dụng đất khi tham gia góp đất:

+ Việc góp đất được thực hiện bằng hợp đồng dân sự giữa các bên; không chuyển quyền sử dụng đất từ người tham gia góp đất sang doanh nghiệp cao su.
+ Đất đang tham gia góp đất mà Nhà nước thu hồi theo các quy định của pháp luật đất đai thì hợp đồng góp đất bị chấm dứt và được xử lý theo quy định của Luật Dân sự và Luật Đất đai.
+ Đất đang tham gia góp đất mà người góp thực hiện việc chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế giá trị đất góp cho người khác thì phải được sự thỏa thuận của bên nhận góp đất và xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.
+ Trong quá trình thực hiện hợp đồng góp đất các bên có những hành vi vi phạm pháp luật đất đai thì phải bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự và bị xử lý theo quy định của pháp luật đất đai.
g) Các nội dung về quản lý đất đai đối với phát triển cao su đại điền (2):

- Trên cơ sở quy hoạch phát triển cây cao su, dự án đầu tư của doanh nghiệp cao su đã được phê duyệt và kế hoạch trồng cao su hàng năm; UBND tỉnh tiến hành thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang trồng cao su. Sau khi thực hiện thanh lý tài sản trên đất, UBND tỉnh thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, cấp Giấy CNQSDĐ cho các doanh nghiệp cao su để thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

- Đối với diện tích đất tham gia góp đất để trồng cây cao su được thực hiện như sau:

+ Đo đạc bản đồ địa chính, quy chủ để xác định cụ thể vị trí, diện tích, loại đất và chủ sử dụng đất làm căn cứ để hoàn tất các thủ tục cấp giấy CNQSDĐ, thực hiện góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định trước khi khai hoang trồng cao su.

+ UBND cấp huyện chủ trì phối hợp với UBND cấp xã và doanh nghiệp cao su lập phương án giao đất, cấp Giấy CNQSDĐ cho các trường hợp nêu trên.

- Kinh phí thực hiện: 

+ Kinh phí đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSDĐ do ngân sách tỉnh chi trả.
- Miễn thu phí cấp giấy CNQSDĐ, công chức, chứng thực hợp đồng góp đất đối với hộ gia đình, cá nhân tham gia góp đất với doanh nghiệp để trồng cao su.

h) Sử dụng lao động tại chỗ để phát triển cao su (2):
- Các doanh nghiệp phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên có trách nhiệm cam kết tuyển dụng lao động trong độ tuổi lao động của các hộ gia đình, cá nhân tham góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất vào làm công nhân, lao động ở các nông trường cao su trực thuộc doanh nghiệp. Đồng thời phải ưu tiên tuyển dụng, hợp đồng lao động với những người còn sức lao động trong địa bàn vào làm công nhân, lao động ở các nông trường cao su trực thuộc doanh nghiệp.

- Việc tuyển dụng lao động được thỏa thuận bằng hợp đồng giữa bên sử dụng lao động và người lao động.

- Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm, chế độ độc hại, đặc thù và chế độ chính sách được hưởng khác được thực hiện bằng văn bản theo quy định của Luật Lao động và pháp luật khác có liên quan.

i) Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển cao su:

Khuyến khích các doanh nghiệp phát triển cao su đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư, sản phẩm thu hoạch phục vụ cho việc trồng, chăm sóc, bảo vệ vườn, khai thác sản phẩm cao su v.v...; trường hợp tuyến đường giao thông nội đồng trùng với tuyến đường liên thôn bản được đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước thì việc thi công tuyến đường sẽ ưu tiên cho doanh nghiệp cao su thực hiện.

j) Hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân tham gia góp đất để chuyển đất sang trồng cây cao su (2):

- Hỗ trợ về góp đất: Các hộ gia đình, cá nhân tham gia góp đất để trồng cây cao su (trừ diện tích được cấp bổ sung), khi có đủ thủ tục, hồ sơ đối với diện tích góp đất và có xác nhận của Doanh nghiệp cao su; được hưởng các chính sách sau:
+ Đất trồng cây lâu năm: Mức hỗ trợ 7,0 triệu đồng/ha, được chi trả một lần trong năm đầu góp đất.

+ Đất trồng cây hàng năm và đất luân canh: Mức hỗ trợ 4,5 triệu đồng/ha, được chi trả một lần trong năm đầu góp đất.

+ Đất có rừng trồng bằng vốn tự có hoặc vốn vay: mức hỗ trợ 6 triệu đồng/ha, được chi trả một lần trong năm đầu góp đất.

+ Đối với diện tích đất lâm nghiệp (trạng thái Ic) đã áp dụng biện pháp khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng và đã cấp giấy CNQSDĐ, khi chuyển sang trồng cao su nhưng chưa được hưởng chính sách khoán khoanh nuôi tái sinh rừng: mức hỗ trợ 200.000 đồng/ha/năm, thời gian tối đa không quá 10 năm và được chi trả một lần trong năm đầu góp đất.

- Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và đào tạo chuyển đổi ngành nghề:

+ Hỗ trợ trồng xen trên diện tích trồng cây cao su: Hỗ trợ 100% giống lúa, giống cây họ đậu, phân bón hóa học cho các hộ gia đình, cá nhân có đất góp vốn thực hiện trồng xen trên diện tích trồng cao su trong thời gian 2 năm đầu; theo quy trình kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và PTNT và hướng dẫn kỹ thuật của Công ty cổ phần cao su Điện Biên.

+ Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho công nhân và chuyển đổi ngành nghề cho nông dân: Ưu tiên kinh phí đào tạo nghề thuộc ngân sách Nhà nước để đào tạo nghề cho công nhân và chuyển đổi ngành nghề cho nông dân, thông qua các dự án đào tạo nghề nông thôn tại các huyện thực hiện kế hoạch trồng cao su.

- Hỗ trợ di chuyển nhà ở, trong vùng phát triển cây cao su: Hộ gia đình, cá nhân có nhà ở (không phải là lán trông coi nương rẫy, chuồng trại chăn thả gia súc gia cầm) tự nguyện di chuyển nhà ở để tạo phần đất tham gia trồng cây cao su, được hỗ trợ di chuyển nhà ở với mức 6 triệu đồng/hộ, sau khi đã di chuyển được chính quyền xã và Doanh nghiệp phát triển cao su xác nhận.

- Hỗ trợ di chuyển mộ: Trường hợp xây dựng cơ sở hạ tầng trong vùng phát triển cao su có mộ cần bắt buộc phải di chuyển thì được hỗ trợ di chuyển mộ theo mức quy định trong đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất hiện hành của UBND tỉnh Điện Biên; đối với mộ vô thừa nhận chủ đầu tư có trách nhiệm di chuyển hoặc thuê di chuyển, chi phí di chuyển theo mức quy định hiện hành của UBND tỉnh.

k) Chính sách hỗ trợ đối với các xã thực hiện Chương trình phát triển cây cao su của tỉnh:

Các xã thực hiện kế hoạch trồng cao su hàng năm được giao, đúng quy hoạch và có tổng diện tích trồng cao su từ 50 ha trở lên được thưởng trực tiếp cho xã theo diện tích trồng, cụ thể như sau:

- Diện tích trồng cao su từ 50 ha đến dưới 100 ha: Mức thưởng 50 triệu đồng/xã.

- Diện tích trồng cao su từ 100 ha đến dưới 150 ha: Mức thưởng 100 triệu đồng/xã.

- Diện tích trồng cao su từ 150 ha đến dưới 200 ha: Mức thưởng 150 triệu đồng/xã.

- Diện tích trồng cao su từ 200 ha trở lên: Mức thưởng 200 triệu đồng/xã.

Những xã có diện tích trồng cao su dưới 50 ha, nhưng các hộ dân đã góp hết đất để trồng cao su theo quy hoạch và kế hoạch thì được thưởng 20 triệu đồng/xã.

Nguồn tiền thưởng dùng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế và xã hội do UBND xã quyết định đầu tư. Việc quản lý, sử dụng phải đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.
l) Chính sách hỗ trợ đối với các bản thực hiện Chương trình phát triển cây cao su của tỉnh:

Các bản thực hiện kế hoạch trồng cao su hàng năm được giao, đúng quy hoạch và có tổng diện tích trồng cao su từ 15 ha trở lên được thưởng trực tiếp cho bản theo diện tích thực trồng:

- Diện tích trồng cao su đạt 15 ha: Mức thưởng 20 triệu đồng/bản.

- Diện tích trồng cao su từ 16 ha đến 30 ha: Cứ mỗi ha tăng thêm thưởng 500.000 đồng.

- Diện tích trồng cao su từ 31 ha đến 45 ha: Cứ mỗi ha tăng thêm thưởng 800.000 đồng.

- Diện tích trồng cao su trên 45 ha: Cứ mỗi ha tăng thêm thưởng 1.000.000 đồng.

Trường hợp các bản có diện tích trồng cao su dưới 15 ha, nhưng các hộ đã góp hết đất để trồng cao su theo quy hoạch và kế hoạch, được thưởng như các bản có diện tích trồng được 15 ha cây cao su.

Nguồn tiền thưởng cho các bản dùng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sinh hoạt cộng đồng của bản; công trình cụ thể do bản đề nghị,  UBND xã quyết định đầu tư. Việc quản lý, sử dụng phải đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

m) Hỗ trợ chi phí chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách:

- Kinh phí chỉ đạo, tuyên truyền, vận động: mức chi 100.000 đồng/ha theo diện tích cao su trồng được hàng năm; trong đó chi cho: cán bộ xã 50%, cán bộ bản 50%.

- Kinh phí tổ chức thực hiện quy trình chuyển đổi các loại đất sang trồng cao su, lập các phương án hỗ trợ; mức chi không quá 3% tổng kinh phí hỗ trợ được UBND huyện phê duyệt.

- Kinh phí đo đạc xác định diện tích trồng xen cây nông nghiệp trên đất trồng cao su: mức chi 200.000 đồng/ha theo diện tích thực tế trồng xen hàng năm.

2.5.2. Hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trong vùng quy hoạch
Hỗ trợ các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức tự đầu tư trồng cao su theo quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh; mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Hỗ trợ 50% giá giống cao su trồng mới (bao gồm cả trồng dặm).

- Hỗ trợ chuyển đổi (01 lần) cho hộ chuyển đổi từ đất trồng cây hàng năm và đất luân canh sang trồng cây cao su: mức hỗ trợ 4.500.000 đồng/ha.

- Đối với các xã, thị trấn thuộc khu vực II, III: Ngoài các hỗ trợ trên các cá nhân, hộ gia đình còn được hỗ trợ gạo; diện tích được hỗ trợ theo diện tích trồng cao su thực tế; mức hỗ trợ tối đa không quá 700kg /gạo/năm. 

2.6. Hỗ trợ phát triển Cây ăn quả 
- Hỗ trợ giống cây trồng mới: Hỗ trợ 50% giá giống cây trồng mới. Số lượng giống được hỗ trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Hỗ trợ mắt ghép: Hỗ trợ 50% giá mắt ghép, công ghép cải tạo những cây trồng năng suất kém chất lượng. Số lượng giống được hỗ trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
2.7. Hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò
2.7.1. Hỗ trợ cải tạo đàn bò, đàn trâu

a) Hỗ trợ cải tạo đàn bò địa phương, bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo:
 Chỉ được hỗ trợ khi tỷ lệ thụ thai đạt 70% trở lên so với số lượng bò được thụ tinh, mức hỗ trợ cụ thể như sau:
- Các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I: Hỗ trợ 100% tinh bò giống hướng thịt Zebu, Ni tơ bảo quản tinh, vật tư phối giống, cước vận chuyển; hỗ trợ 50 % công phối giống.
- Các xã, thị trấn thuộc khu vực II: Hỗ trợ 100% tinh bò giống hướng thịt Zebu, Ni tơ bảo quản tinh, vật tư phối giống, cước vận chuyển, công phối giống. 

b) Hỗ trợ cải tạo đàn bò, đàn trâu tại các khu vực không thực hiện được thụ tinh nhân tạo:

- Hỗ trợ 80% giá mua giống bò đực lai F2, trâu đực ngoài vùng (huyện, tỉnh) để phối giống trực tiếp cho bò, trâu cái ở các địa phương không thực hiện được thụ tinh nhân tạo. Sau khi bò đực lai F2, trâu đực giống tạo được 100 con bê lai, nghé con thì chủ hộ, nhóm hộ nuôi bò đực lai F2, trâu đực giống được quyền sở hữu con bò đực giống lai F2 đó.

- Hỗ trợ các chủ hộ, nhóm hộ nuôi bò đực lai F2, trâu đực để phối giống: Hỗ trợ theo số lượng bê lai, nghé con được sinh ra; mức hỗ trợ 100.000 đồng/con; hỗ trợ trong thời gian 4 năm. 
- Hỗ trợ các chủ hộ có trâu, bò đực không đủ tiêu chuẩn giống phải thiến 200.000 đồng/con; hỗ trợ công thiến bằng phương pháp kìm thiến cho cán bộ thực hiện 200.000 đồng/con.
2.7.2. Hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò theo quy mô hộ gia đình:

Hỗ trợ 100% giá cỏ giống trồng năm đầu tiên cho các hộ tham gia chăn nuôi trâu, bò hàng hóa có quy mô từ 5 con trâu, bò trở lên.

2.7.3. Hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò theo quy mô trang trại:

Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay ngân hàng trong 3 năm đầu cho các hộ gia đình, cá nhân có từ 20 con trâu, bò trở lên để xây dựng chuồng trại, mua trang thiết bị chăn nuôi tiên tiến.
2.8. Hỗ trợ chăn nuôi  lợn
2.8.1. Hỗ trợ chăn nuôi lợn theo quy mô hộ gia đình:

a) Các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I: 

 Các hộ chăn nuôi lợn khi có đủ các tiêu chí kỹ thuật do Sở Nông nghiệp và PTNT quy định được hỗ trợ 01 lần bằng tiền để mua lợn giống. Mức hỗ trợ,  quy mô để được hỗ trợ và hạn mức được hỗ trợ cụ thể như sau:

- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 10% giá lợn giống.
- Quy mô để được hỗ trợ: Các hộ chăn nuôi có từ 10 con lợn sinh sản trở lên hoặc có từ 50 con lợn thịt trở lên.

- Hạn mức được hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 10 con giống/hộ đối với lợn sinh sản; 25 con giống/hộ đối với lợn thịt.

b) Các xã, thị trấn thuộc khu vực II, III:

Các hộ chăn nuôi lợn khi có đủ các tiêu chí kỹ thuật do Sở Nông nghiệp và PTNT quy định được hỗ trợ 01 lần bằng con giống. Mức hỗ trợ và  quy mô để được hỗ trợ cụ thể như sau:

- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 01 con lợn giống/hộ chăn nuôi lợn sinh sản; 02 con lợn giống/hộ chăn nuôi lợn thịt.

- Quy mô để được hỗ trợ: Các hộ chăn nuôi có từ 05 con lợn sinh sản trở lên hoặc có từ 15 con lợn thịt trở lên.

2.8.2. Hỗ trợ chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại:

Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay ngân hàng trong 3 năm đầu cho các hộ gia đình, cá nhân có từ 25 con lợn sinh sản trở lên hoặc có từ 100 con lợn thịt trở lên để xây dựng chuồng trại, mua trang thiết bị chăn nuôi tiên tiến.
2.9. Hỗ trợ chăn nuôi  gia cầm
- Hỗ trợ chăn nuôi gia cầm theo quy mô hộ gia đình: Hỗ trợ 70% lãi suất tiền vay ngân hàng năm 3 năm đầu giúp các hộ chăn nuôi gia cầm có quy mô đàn gia cầm từ 3.000 con trở lên để mua giống, thức ăn chăn nuôi, xây dựng chuồng trại, mua trang thiết bị chăn nuôi tiên tiến.
- Hỗ trợ chăn nuôi gia cầm theo quy mô trang trại: Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay ngân hàng trong 3 năm đầu cho các hộ gia đình, cá nhân có quy mô đàn gia cầm từ 5.000 con trở lên để xây dựng chuồng trại, mua trang thiết bị chăn nuôi tiên tiến.
2.10. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật (1): 

Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm cho các hộ nông dân tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; mức hỗ trợ thực hiện theo quy định chế độ tài chính hiện hành.
2.11. Hỗ trợ bảo vệ thực vật: 
- Hỗ trợ 100% giá thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ nông dân tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh khi có quyết định công bố dịch của UBND tỉnh đối với các loại cây lương thực, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp. 
- Hỗ trợ tập huấn bảo vệ thực vật hàng năm giúp nông dân theo chế độ chính sách hiện hành quy định theo từng khu vực trong tỉnh. 
- Hỗ trợ tập huấn các kiến thức về bảo vệ thực vật cho các cán bộ phụ trách lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp tại xã, thôn, bản; mỗi năm từ 1-2 lần/năm.
2.12. Hỗ trợ thú y:

- Hỗ trợ 100% tiền vắc xin cần thiết để tiêm phòng cho gia súc trong địa bàn toàn tỉnh.

- Hỗ trợ tiền công tiêm phòng:  4.000 đồng cho một mũi tiêm (Một liều vác xin) đối với trâu, bò; 2.000 đồng cho một mũi tiêm (Một liều vác xin) đối với lợn; 200 đồng/con/lần tiêm đối với gia cầm. 
- Hỗ trợ phòng, chống dịch: Thực hiện theo Quyết định 605/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh Điện Biên.

- Hỗ trợ gia súc, gia cầm bị rủi ro (chết) do phản ứng sau tiêm phòng vắc xin: Hỗ trợ 100% giá trị gia súc, gia cầm theo giá thị trường tại thời điểm xảy ra rủi ro. Gia súc, gia cầm được xác định là chết do phản ứng tiêm phòng vắc xin thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Hỗ trợ tập huấn thú y cho lực lượng thú y xã và thôn, bản: Mỗi xã từ 10-15 thú y viên được tập huấn, bổ sung kiến thức chuyên môn, từ 1-2 lần/năm.
2.13. Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản
2.13.1. Hỗ trợ phát triển mô hình thủy sản

Hỗ trợ giá giống cho mô hình sản xuất nuôi cá, tôm càng xanh trong ruộng cấy lúa, mô hình nuôi cá trong hệ V.A.C và mô hình nuôi cá rô phi đơn tính; mức hỗ trợ là 50% đối với các xã thuộc khu vực I và II, 100% đối với các xã thuộc khu vực III. Các loại giống cá nuôi được hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn của liên Sở: Nông nghiệp và PTNT - Sở Tài chính; tiêu chuẩn cá giống áp dụng theo tiêu chuẩn ngành quy định.

2.13.2. Hỗ trợ phát triển đối tượng thủy sản mới:

a) Hỗ trợ nuôi trồng đối tượng thủy sản mới: Hỗ trợ 50 % giá giống và giá thức ăn (theo quy trình) cho các hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng đối tượng thủy sản mới có giá trị kinh tế cao. Đối tượng thủy sản mới có giá trị kinh tế cao phải được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định.

b) Hỗ trợ sản xuất giống các đối tượng thủy sản mới: Hỗ trợ 50 % giá giống và giá thức ăn theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối tượng thủy sản mới là các đối tượng chưa được sản xuất trên địa bàn tỉnh.

2.13.3. Hỗ trợ nuôi cá cộng đồng:
Hỗ trợ cá giống cho các tổ chức nuôi cá cộng đồng tại các hồ thủy lợi (trừ hồ thủy điện Sơn La); mức hỗ trợ 250.000 đồng/01ha mặt nước/năm.
2.13.4. Hỗ trợ tập huấn, hội thảo kỹ thuật cho nông dân.
2.14. Hỗ trợ trồng cây phân tán, cây phong trào
- Thực hiện theo dự án trồng cây phân tán (gồm cả trồng cây phân tán trên vỉa hè đường phố), cây phong trào hoặc kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt.

- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% giá cây giống. Đối với cây trồng trên vỉa hè đường phố, trên các đồi di tích lịch sử ngoài hỗ trợ giá cây giống còn được hỗ trợ thêm 100% giá phân bón, rào bảo vệ trong 2 năm đầu sau khi trồng.

2.15. Hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân tham gia góp đất với Doanh nghiệp để trồng rừng sản xuất theo các dự án trồng rừng sản xuất  

Hỗ trợ 01 lần bằng tiền các hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất nương, đất trống, đồi trọc (thực bì thuộc trạng thái Ia, Ib, Ic), tham gia góp đất với doanh nghiệp để trồng rừng sản xuất theo các dự án trồng rừng đã được cấp phép theo quy định hiện hành; mức hỗ trợ là 05 triệu đồng/ha rừng thực trồng; thời điểm được hỗ trợ là sau khi nghiệm thu rừng trồng năm thứ 2.

III. Định mức và hạn mức thực hiện chính sách
1. Đối với cây lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày, phát triển nấm thương phẩm:

a) Tỷ lệ diện tích sản xuất lúa ruộng được hỗ trợ giá giống: Không vượt quá 35% diện tích gieo trồng đối với các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I và khu vực II; không quá 10% diện tích gieo trồng đối với xã thuộc khu vực III. Các đối tượng được phân bổ hỗ trợ luân phiên, không phân bổ bình quân cho các huyện, xã, bản.
b) Tỷ lệ diện tích ngô được hỗ trợ giá giống: Không quá 15% đối với diện tích gieo trồng trên đất bãi, nương đối với các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I;  không quá 10% đối với xã, thị trấn thuộc khu vực II và khu vực III. Hỗ trợ 100% diện tích ngô gieo trồng trên đất 1 vụ lúa, 2 vụ lúa theo kế hoạch của UBND tỉnh giao.
c) Tỷ lệ diện tích đậu tương được hỗ trợ giá giống đối với các xã sản xuất đậu tương tập trung: Không quá 20% diện tích gieo trồng trên đất bãi, đất nương đối với các xã, thị trấn thuộc khu vực I và khu vực II; không quá 10% diện tích gieo trồng đối với các xã thuộc khu vực III. Hỗ trợ 100% diện tích đậu tương gieo trồng trên đất 1 vụ lúa, 2 vụ lúa theo kế hoạch của UBND tỉnh giao.

d) Hỗ trợ phát triển nấm thương phẩm: Mỗi huyện, thị xã, thành phố được hỗ trợ không quá 150 kg giống nấm/năm đối với giống nấm rơm; 1.000 bịch giống/năm đối với nấm sò, mộc nhĩ.
2. Đối với cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả
- Cây Chè: Áp dụng đối với các hộ có diện tích chuyển đổi sang trồng chè tối thiểu phải từ 500 m2/01 điểm trồng chè trở lên và không có tranh chấp, mỗi hộ chỉ được hỗ trợ 1 lần với diện tích được hỗ trợ không quá 1 ha; thời gian hỗ trợ từ khi trồng chè cho đến khi thu sản phẩm nhưng tối đa không quá 4 năm. Diện tích chè trồng mới được hỗ trợ giá giống hàng năm của toàn tỉnh không quá 60 ha.

- Cây cà phê: Đối với diện tích chuyển đổi sang trồng cà phê tiểu điền nằm trong vùng quy hoạch phát triển cà phê của tỉnh, hàng năm hỗ trợ không quá 200 ha diện tích cà phê trồng mới (không bao gồm diện tích cà phê được đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015 theo Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 12/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ do đã có chính sách riêng). Đối với cà phê đại điền nằm trong vùng quy hoạch phát triển cà phê, diện tích trồng mới được hỗ trợ thực hiện theo kế hoạch giao hàng năm của UBND tỉnh.

- Cây cao su: Diện tích chuyển đổi sang trồng cao su tiểu điền nằm trong vùng quy hoạch phát triển cao su của tỉnh, hàng năm được hỗ trợ không quá 50 ha diện tích cao su trồng mới. 

- Cây ăn quả: Diện tích được hỗ trợ hàng năm không quá 30 ha (bao gồm cả diện tích trồng mới và cải tạo).

3. Đối với chăn nuôi.
 a) Hỗ trợ thụ tinh nhân tạo để cải tạo đàn bò vàng địa phương 500 con/năm; trong đó các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I là 300 con, các xã, thị trấn thuộc khu vực II là 200 con.
b) Hỗ trợ cải tạo đàn bò, đàn trâu tại các vùng lòng chảo và khu vực không thực hiện được thụ tinh nhân tạo: 
- Định mức: Các hộ chăn nuôi chăn nuôi có quy mô từ 20 trâu cái hoặc bò cái sinh sản trở lên; nhóm hộ chăn nuôi có cùng khu vực chăn thả, có quy mô từ 30 con trở lên được bố trí 01 con trâu, bò đực F2 giống. 
- Hạn mức hỗ trợ trâu, bò đực giống: Toàn tỉnh không quá 30 con trâu, bò đực giống F2/năm; mỗi huyện, thị xã, thành phố không quá 3 con trâu, bò đực giống F2/năm. 
- Hạn mức hỗ trợ các chủ hộ, nhóm hộ nuôi bò đực lai F2, trâu đực để phối giống: Không quá 600 con bê, nghé con/năm.

c) Hỗ trợ trồng cỏ: Định mức hỗ trợ 200m2 cỏ/con. Hạn mức diện tích trồng cỏ chăn nuôi được hỗ trợ không quá 10 ha/năm; mỗi huyện không quá 1 ha/năm).
d) Hỗ trợ hộ chăn nuôi lợn:

- Các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I: Không quá 35 hộ/năm; mỗi huyện, thị xã, thành phố không quá 5 hộ/năm.
- Các xã, thị trấn thuộc khu vực II, III:  Không quá 80 hộ/năm; mỗi huyện không quá 8 hộ/năm (Bao gồm cả hộ nuôi lợn sinh sản sản và hộ nuôi lợn thịt).

e) Hỗ trợ tập huấn phát triển chăn nuôi giúp nông dân theo quy định chế độ tài chính hiện hành.
4. Hỗ trợ bảo vệ thực vật: 
a) Đối với thuốc bảo vệ thực vật: Thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh khi có quyết định công bố dịch.

b) Huấn luyện, tập huấn về bảo vệ thực vật cho nông dân, cho các cán bộ phụ trách lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp tại xã, thôn, bản thực hiện theo kế hoạch kinh phí hàng năm được cấp.
5. Hỗ trợ thuốc thú y:

a) Các loại vắc xin và định mức hỗ trợ để tiêm phòng trên địa bàn toàn tỉnh gồm:

- Vắc xin nhiệt thán: Tỷ lệ tiêm phòng đạt 30% trên tổng đàn, tiêm 1 lần/năm (tiêm vùng ổ dịch cũ do trạm thú y huyện xác định).

- Vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò: Tỷ lệ tiêm phòng đạt 80% tổng đàn, được tiêm 2 lần/năm. 

- Vắc xin tụ huyết trùng lợn: Tỷ lệ tiêm đạt 80% trên tổng đàn, được tiêm 2 lần/năm.

- Vắc xin dịch tả lợn: Tỷ lệ tiêm đạt 80% trên tổng đàn, được tiêm 2 lần/năm.

- Vắc xin ung khí thán: Tiêm phòng 2 lần/năm, mỗi năm tiêm từ 8.000 - 10.000 liều vac xin/năm (tiêm vào vùng ổ dịch cũ do trạm thú y cấp huyện xác định).
b) Hỗ trợ gia súc, gia cầm bị rủi ro (chết) do phản ứng sau tiêm phòng vắc xin:

- Tiêm phòng trâu, bò: Vắc xin phòng bệnh nhiệt thán, Ung khí thán, tụ huyết trùng, lở mồm long móng.

- Tiêm phòng cho lợn: Vắc xin phòng bệnh dịch tả, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, bệnh tai xanh.
- Tiêm phòng cho gia cầm: vắc xin phòng dịch cúm gia cầm.

6. Hỗ trợ phát triển thủy sản: 

a) Hỗ trợ giá giống thủy sản theo mô hình nuôi cá, tôm càng xanh trong ruộng cấy lúa: Toàn tỉnh hỗ trợ không quá 50 ha/năm.
b) Hỗ trợ giá giống cá mô hình nuôi cá trong hệ V.A.C: Hỗ trợ không quá 5 ha/năm/các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I và khu vực II; không quá 3 ha/năm/các xã thuộc khu vực III. 

c) Hỗ trợ nuôi trồng đối tượng thủy sản sản mới: Hỗ trợ không quá 0,5 ha/năm.
d) Hỗ trợ cá giống cho các tổ chức nuôi cá cộng đồng tại các hồ thủy lợi: Diện tích hỗ trợ toàn tỉnh không quá 500 ha/năm. 
7. Sản xuất lâm nghiệp: 

a) Khối lượng trồng cây phân tán, cây phong trào kế hoạch hàng năm, thực hiện theo quyết định giao; mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/năm.

b) Hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân tham gia góp đất với doanh nghiệp để trồng rừng sản xuất: Hỗ trợ theo tiến độ trồng, chăm sóc rừng trồng hàng năm của các doanh nghiệp.
IV. Dự kiến kinh phí thực hiện sau khi ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản thay thế cho các chính sách hỗ trợ sản xuất đang thực hiện 
Tổng số kinh phí thực hiện: 26.951 triệu đồng (giảm 236 triệu đồng so với số kinh phí đang thực hiện theo các chính sách hỗ trợ hiện nay).  

(Chi tiết như biểu kèm theo)

V. Thời điểm thực hiện
Chính sách này thực hiện từ ngày 01/01/2014.

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên thay thế cho các chính sách hỗ trợ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 141/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 và Nghị quyết số 194/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./. 

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- L/đ UBND tỉnh;

- Các Sở: NN&PTNT, TC;

- L/đ VP, C/v: KTTH, TM, TH;
- Lưu: VT, NN (c).

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
           Phạm Xuân Kôi


(�). Giữ nguyên nội dung hỗ trợ tại Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 về chính sách hỗ trợ sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


(�).  Giữ nguyên các quy định tại Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 về chính sách tạm thời hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020
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